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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Đức Nam. 

Các Thẩm phán: 1. Ông Vũ Văn Lệ. 

                            2. Ông Vũ Hoài Nam. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn B Quốc - Thư ký Tòa án Nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Bà Trần Nguyễn Phương Thùy - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 70/2021/TLPT-HS 
ngày 25 tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo Linh Thái B và đồng phạm do có 
kháng cáo của các bị cáo Linh Thái B và Nguyễn Hữu T đối với Bản án hình sự sơ 
thẩm số 04/2021/HS-ST ngày 12/01/2021 của Tòa án Nhân dân Quận X, Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Linh Thái B, sinh năm 1983 tại Thành phố Hồ Chi Minh; nơi ĐKTT: 
12/22 Phạm Ngọc, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chi Minh; 
nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: kinh; giới Th: nam; tôn 
giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Linh Kim Q và bà Phan Thị 
Phương L; có vợ và 01 con; tiền án: tại bản án số 2094/HSST ngày 13/12/2004 
của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm tù về tội “Cướp 
giật tài sản”, đã nộp án phí ngày 18/9/2006, đến ngày 21/12/2006 chấp hành 
xong hình phạt tù; tại bản án số 32/2009/HSST ngày 12/02/2009 của Tòa án 
nhân dân quận Tân Phú xử phạt 04 năm 06 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”, 
đã nộp án phí ngày 07/4/2009, đến ngày 30/8/2010 chấp hành xong hình phạt 
tù; tại bản án số 278/2015/HSST ngày 29/9/2015 của Tòa án nhân dân quận Tân 
B xử phạt 05 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, đã nộp án phí năm 2016, đến 
ngày 06/3/2019 chấp hành xong hình phạt tù; tiền sự: không; bị bắt tạm giam 
ngày 10/6/2020, có mặt. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bản án số: 148/2021/HS-PT 

   Ngày 08 - 4 - 2021 
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2. Nguyễn Hữu T, sinh năm 1993 tại Bến Tre; nơi ĐKTT: ấp Phú Q, xã 
Tân H, huyện Mỏ Cày N, tỉnh Bến Tre; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 
4/12; dân tộc: kinh; giới Th: nam; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông 
Nguyễn Đăng T và bà Nguyễn Thị P; chưa có vợ con; tiền án: không; tiền sự: 
không; nhân thân: tại bản án số 30/2010/HSST ngày 12/3/2010 của Tòa án nhân 
dân Quận 5 xử phạt 02 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, đã nộp án phí ngày 
02/8/2010, đến ngày 11/9/2011 chấp hành xong hình phạt tù; tại bản án số 
113/2012/HSST ngày 25/4/2012 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân xử phạt 04 
năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, đã nộp án phí ngày 02/8/2010; tại bản án số 
42/2015/HSST ngày 25/9/2015 của Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh, xử phạt 
02 năm 06 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hợp hình phạt đang 
chấp hành của bản án 113/2012/HSST ngày 25/4/2012 của Tòa án nhân dân 
quận Bình Tân buộc chấp hành hình phạt chung là 02 năm 07 tháng 07 ngày tù, 
đến ngày 12/02/2018 chấp hành xong hình phạt tù, đã nộp án phí ngày 
14/12/2015; bị bắt tạm giam ngày 10/6/2020, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 
vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 05 giờ ngày 09/6/2020, Linh Thái B qua nhà Nguyễn Hữu 
Tín tại xã Vĩnh Lộc B, huyện BC rủ T đi cướp giật tài sản thì T đồng ý. T lấy xe 
Exciter, màu xanh gắn biển số 77C1-281.81 (biển số giả) chở B đi tìm người sơ 
hở để cướp giật tài sản. T có đưa cho B 01 túi xách màu vàng bên trong có áo 
khoác và khẩu trang. Đến ngã tư Bảy Hiền, quận Tân Bình, B gặp người bạn cũ 
tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) đang điều khiển xe Exciter, màu đen (không rõ biển 
số) chở theo một người tên Hùng (chưa rõ lai lịch); B rủ Hoàng và Hùng cùng đi 
cướp giật tài sản thì cả 02 đồng ý. Tất cả cùng thống nhất là khi phát hiện tài sản 
có sơ hở thì B và T là người trực tiếp cướp giật, còn Hoàng và Hùng làm nhiệm 
vụ “cản địa” cụ thể ngăn cản, chống trả, tấn công người truy đuổi để giúp cho T 
và B tẩu thoát, tài sản chiếm đoạt được sẽ bán chia đều cho 04 người. Hùng đưa 
cho B một túi ni lon đen bên trong có các công cụ gồm 01 cây gậy 03 khúc, 01 
bình xịt hơi cay, 01 bình xịt sơn, 01 cây tua vít để tấn công lại người truy đuổi, 
B cất các công cụ này vào túi xách màu vàng đang đeo trước ngực. 

Khi lưu thông đến trước số 1045E Hoàng Sa, Phường 11, Quận X thì 
Hoàng phát hiện ông Trần Diệp Anh đang điều khiển xe hiệu Suzuki Hayate đeo 
01 túi xách ở trước ngực nên đã ra hiệu cho B và T biết. T liền điều khiển xe áp 
sát phía tay trái của ông Diệp Anh, B ngồi sau xe dùng tay phải giật lấy túi của 
ông Diệp Anh rồi T tăng ga chở B nhanh chóng bỏ chạy. Ông Diệp Anh tri hô 
và đuổi theo, lúc này Hùng và Hoàng chạy xe ép sát và dùng bình xịt hơi cay xịt 
vào mặt ông Diệp Anh để giúp T và B tẩu thoát. Ngay lúc đó tổ tuần tra hình sự 
đặc nhiệm - Công an quận Phú Nhuận đang đi tuần tra nên phát hiện, đuổi theo 
truy bắt Tín, Bảo, Hùng và Hoàng qua nhiều tuyến đường. Khi T chở B chạy 
đến ngã tư Nguyễn Du - Trương Định, Quận 1 rồi rẽ phải vào đường Trương 
Định thì bị té ngã khiến chiếc xe gắn máy gắn biển số 77C1-281.81 bị bốc cháy, 
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T và B bỏ xe chạy bộ vào công viên Tao Đàn thì bị bắt giữ cùng tang vật chuyển 
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quận 3 xử lý. Còn đối tượng Hoàng và 
Hùng đã tẩu thoát.  

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quận X, Linh Thái B và Nguyễn 
Hữu T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 99/K - HĐĐGTS ngày 27/7/2020 của 
Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Quận X, xác định: 01 điện thoại 
hiệu Xiaomi trị giá 933.000 đồng và 01 máy đọc sách hiệu Kindle trị giá  
467.000 đồng. 

Tại bản cáo trạng số 80/CT-VKS-HS ngày 14/10/2020, Viện kiểm sát 
nhân dân Quận X đã truy tố bị cáo Linh Thái B về tội “Cướp giật tài sản” theo 
qui định tại các điểm d - đ - i khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 
đổi bổ sung năm 2017; truy tố bị cáo Nguyễn Hữu T về tội “Cướp giật tài sản” 
theo qui định tại các điểm d - đ khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 
đổi bổ sung năm 2017.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 04/2020/HS-ST ngày 12/01/2021 của Tòa án 
Nhân dân Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh, đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Linh Thái B và Nguyễn Hữu T đã phạm tội “Cướp 
giật tài sản”.  

Áp dụng các điểm d - đ - i  khoản 2 Điều 171, điểm h - s khoản 1 Điều 51, 

Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Xử phạt: Linh Thái B 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù Th từ 

ngày bắt tạm giữ, tạm giam 10/6/2020.  

Áp dụng các điểm d - đ khoản 2 Điều 171, điểm h - s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Xử phạt: Nguyễn Hữu T 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù Th 

từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 10/6/2020. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 13/01/2021 bị cáo Nguyễn Hữu T kháng 

cáo, ngày 19/01/2021 bị cáo Linh Thái B kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc 

giảm nhẹ hình phạt do cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xử nặng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với bản án sơ thẩm đã nêu 

và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi phân 

tích Th chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ nhận định án sơ 
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thẩm đã xét xử đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Xét 

kháng cáo của các bị cáo là không có cơ sở, không có tình tiết mới nên đề nghị 

Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ 

thẩm về phần hình phạt; sửa bản án sơ thẩm đề nghị không áp dụng điểm h 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự và sửa các điều luật tố tụng áp dụng về xử lí án 

phí và quyền kháng cáo. 

Các bị cáo nói lời nói sau cùng xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào khoảng 05 giờ ngày 09/6/2020, bị cáo Linh Thái B rủ rê bị cáo 

Nguyễn Hữu T cùng hai đối tượng Hoàng và Hùng (chưa rõ lai lịch) điều khiển 

xe gắn máy đi tìm người sơ hở để chiếm đoạt tài sản. Khi lưu thông trên đường 

Hoàng Sa đến trước số nhà 1045E Hoàng Sa, Phường 11, Quận X thì phát hiện 

ông Trần Diệp Anh đang điều khiển xe hiệu Suzuki Hayate đeo 01 túi xách ở 

trước ngực bên trong có 01 điện thoại hiệu Xiaomi trị giá 933.000 đồng và 01 

máy đọc sách hiệu Kindle trị giá  467.000 đồng, Hoàng ra hiệu cho B và T biết. 

T đã điều khiển xe áp sát để B ngồi sau dùng tay phải giật lấy túi của ông Diệp 

Anh rồi T tăng ga chở B nhanh chóng tẩu thoát. Ông Diệp Anh tri hô và đuổi 

theo, lúc này Hùng và Hoàng chạy xe ép sát và dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt 

ông Diệp Anh để giúp T và B tẩu thoát. Ngay lúc đó tổ tuần tra hình sự đặc 

nhiệm - Công an quận Phú Nhuận đang đi tuần tra nên phát hiện, đuổi theo truy 

bắt Tín, Bảo, Hùng và Hoàng qua nhiều tuyến đường. Khi T chở B chạy đến ngã 

tư Nguyễn Du - Trương Định, Quận 1 rồi rẽ phải vào đường Trương Định thì bị 

té ngã khiến chiếc xe gắn máy gắn biển số 77C1-281.81 bị bốc cháy, T và B bỏ 

xe chạy bộ vào công viên Tao Đàn thì bị bắt giữ cùng tang vật chuyển Cơ quan 

Cảnh sát điều tra - Công an Quận 3 xử lý. Còn đối tượng Hoàng và Hùng đã tẩu 

thoát.  

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên xử các bị cáo Linh Thái B 

và Nguyễn Hữu T về tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại điểm d điểm đ 

điểm i (đối với bị cáo B), điểm d điểm đ (đối với bị cáo T) khoản 2 Điều 171 Bộ 

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm) là đúng người, đúng tội, không oan sai. 

Và khi lượng hình Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ 

cho các bị cáo là thành khẩn khai báo; tài sản đã thu hồi trả lại cho bị hại nên 

phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại; gia đình bị cáo T có công với cách mạng 

được quy định tại điểm h điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 
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2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Linh Thái B 06 năm 06 tháng 

tù; bị cáo Nguyễn Hữu T 05 năm 06 tháng tù là thỏa đáng, có căn cứ và đúng 

pháp luật. 

Lưu ý Tòa án cấp sơ thẩm về việc áp dụng điều luật tố tụng về xử lý án 

phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo. 

[2] Xét các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo nhưng không có tình tiết 

mới. Và cùng với lập luận tại đoạn [1] Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận phần 

lớn quan điểm của Kiểm sát viên, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các 

bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 355 

và Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự.  

[3] Bị cáo chịu án phí hình sự phúc thẩm theo qui định tại khoản 2 Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án có hiệu lực ngày 01/01/2017. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình 
sự; 

Căn cứ các điểm d điểm đ điểm i khoản 2 Điều 171, điểm h điểm s khoản 1 
Điều 51 và Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (đối với 
bị cáo Linh Thái B); 

Căn cứ các điểm d điểm đ khoản 2 Điều 171, điểm h điểm s khoản 1 khoản 
2  Điều 51 và Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (đối 
với bị cáo Nguyễn Hữu T); 

Căn cứ khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án có hiệu lực ngày 01/01/2017. 

Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Linh Thái B, Nguyễn Hữu T 

và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Xử phạt bị cáo Linh Thái B 06 năm 06 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù Th từ ngày 10/6/2020. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu T 05 năm 06 tháng tù về tội “Cướp giật tài 

sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù Th từ ngày 10/6/2020. 

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

  

  

 

 

 

  Nơi nhận:           

- TAND TC; (1) 
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; (1) 
- VKSND TP.HCM; (3) 
- VKSND Quận X; (1) 
- P.PV 06 - CATP; (1) 
- Bị cáo; (2) 
- Chi cục THA Quận X; (1) 
- TAND Quận X; (2) 
- Công an Quận X; (1) 
- Sở Tư pháp; (1) 
- UBND nơi bị cáo cư trú; (2) 
- Lưu: VT, THS, hồ sơ (T/19)(04) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 

 
 
 

Bùi Đức Nam 


